
Kính gửi: Quý khách hàng.

Căn cứ biểu cước dịch vụ cảng biển tại Cảng quốc tế Cam Ranh;
Căn cứ Công văn số 246/TCPC-KHKD ngày 14/4/2026 về việc thu phụ phí 

nhiên liệu dịch vụ lai dắt tại Cảng quốc tế Cam Ranh (QTCR);
Căn cứ tình hình thực tế, Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh kính 

gửi Quý khách hàng báo giá dịch vụ lai đắt tại Cảng QTCR, chi tiết như sau:
Đơn giá cho một lần lai dắt IN+OUT:

TT Tên tàu lai Công 
suất

Đơn giá
hiện nay

Phụ phí nhiên 
liệu (BAF) Tổng cộng

1 Cam Ranh 4 960HP

1.1
Lai dắt tàu
Quân sự 960HP 4.000USD 490USD 4.490USD

1.2
Lai dắt tàu khách,

tàu hàng 960HP 52.600.000VNĐ 12.700.000VNĐ 65.300.000VNĐ

2 TLA-05 1.500HP

2.1
Lai dắt tàu
Quân sự 1.500HP 5.000USD 570USD 5.570USD

2.2
Lai dắt tàu khách,

tàu hàng 1.500HP 67.500.000VNĐ 14.800.000VNĐ 82.300.000VNĐ

3 Tàu 990 2.000HP

3.1 Lai dắt tàu
Quân sự 2.000HP 5.500USD 540USD 6.040USD

3.2 Lai dắt tàu khách,
tàu hàng 2.000HP 2.600USD 540USD 3.140USD

4 Tàu 991 4.000HP

4.1 Lai dắt tàu
Quân sự 4.000HP 7.000USD 1.080USD 8.080USD

4.2 Lai dắt tàu khách,
tàu hàng 4.000HP 4.000USD 1.080USD 5.080USD

5 MP-01 1.400HP

5.1 Lai dắt tàu
Quân sự 1.400HP 5.000USD 200USD 5.200USD

5.2 Lai dắt tàu khách,
tàu hàng 1.400HP 2.200USD 300USD 2.500USD

BINH ĐOÀN 20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2026
V/v cập nhật, điều chỉnh đơn giá

dịch vụ lai dắt tại Cảng quốc tế Cam Ranh
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Ghi chú: 
-  Đơn giá trên đã bao gồm: Đơn giá thuê tàu lai dắt (1), phí kiểm tra an 

ninh tàu lai (2) và Phụ phí nhiên liệu (3). Đơn giá thuê tàu lai (1) và phí kiểm tra 
an ninh (2) vẫn giữ nguyên, Quý khách vui lòng xem chi tiết tại biểu cước niêm 
yết gần nhất của TCPC.

- Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT theo quy định hiện hành.
- Các phí này có hiệu lực từ ngày 24/4/2026 đến khi có thông báo/ công 

văn điều chỉnh, thay thế.
- Các tàu lai không được đề cập ở văn bản này, giữ nguyên giá như báo 

giá/ biểu cước niêm yết gần nhất của TCPC.
Rất mong nhận được sự sẻ chia, đồng hành của Quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- P. TCKT (để t/h); 
- Lưu: VT, KHKD. A04.

GIÁM ĐỐC

Trung tá Đặng Anh Diệp
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